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Chọn một câu trả lời đúng nhất 
71. Các Tween thuộc nhóm chất diện hoạt: 
A- lon hoá, cation
B- lon hoá, anion
C- Không ion hoá, dùng cho nhũ tương D/N 
D- Không ion hoá, dùng cho nhũ tương N/D 
E- Lưỡng tính 
72. Các Span thuộc nhóm chất diện hoạt: 
A- lon hoá, cation
B- lon hoá, anion 
C- Không ion hoá, dùng cho nhũ tương D/N
D- Không ion hoá, dùng cho nhũ tương N/D 
E- Lưỡng tính 
73. Gôm arabic thuộc nhóm chất nhũ hoá: 
A- Diện hoạt 
B- Keo than nước tổng hợp
C- Keo thân nước thiên nhiên, dùng cho nhũ tương D/N và N/D 
D- Keo thân nước thiên nhiên, dùng cho nhũ tương N/Đ 
E- Keo thiên nhiên thân nước, dùng cho nhũ tương D/N 
74. Các saponin thuộc nhóm chất nhũ hoá: 
A- Diện hoạt tổng hợp
B- Diện hoạt bán tổng hợp
C- Thiên nhiên, cho nhũ tương D/N và N/D 
D- Thiên nhiên, cho nhũ tương D/N
E- Thiên nhiên, cho nhũ tương N/D 
75. Cholesterol là chất nhũ hoá và gây thấm dùng để điểu chế: 
A- Potio nhũ dịch
B- Thuốc mỡ nhũ tương N/D
C- Kem D/N 
D- Lotio
76. Span có vai trò: 
A- Chất nhũ hoá cho nhũ tương D/N 
B- Chất nhũ hoá cho nhũ tương N/D 
C- Chất làm tăng độ tan
D- Chất gây thám cho hỗn dịch nước 
E- Chất tẩy rửa 
77.  Phương pháp điều chế nhũ tương thuốc có thành phần: 
Creozot 		33g
Lecithin 		2g
Nước cất vừa đủ 	100 g 
A- Hoà tan creozot trong nước, thêm lecithin, khuấy trộn
B- Hoà tan lecithin trong nước, thêm creozot khuấy trộn
C- Cho đồng thời cả creozot và lecithin vào nước khuấy trộn
D- Hoà tan cả creozot và lecithin ừong một lượng cồn 90°, thêm dần nước, lắc mạnh hoặc khuấy trộn
E- Hoà tan cả lecithin và creozot trong một lượng dầu lạc, thêm dần nước nóng, lắc hoặc khuấy trộn mạnh 

